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SỞ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 31 /STP-VP 
V/v triển khai thực hiện kế hoạch  

phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 

 Thừa Thiên Huế, ngày  05  tháng  01  năm 2019 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế                                                
 

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án cụ thể, như sau: 
 

T

T 
Chương trình, Đề án, báo cáo 

Phòng 

tham 

mưu 

Lãnh đạo 

Phụ trách 

Thời gian hoàn thành 

Xây 

dựng đề 

cương, 

nhiệm 

vụ 

Lập dự 

thảo Đề 

án, Dự 

án 

Lấy ý 

kiến các 

đơn vị 

liên 

quan 

Trình 

Phó 

Chủ 

tịch 

phụ 

trách 

Trình 

UBND 

tỉnh 

Trình 

Tỉnh ủy 

hoặc 

HĐND 

tỉnh 

1 

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký 

giao dịch bảo đảm và phí cung cấp 

thông tin về giao dịch bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Phòng 

Hành 

chính tư 

pháp 

Phan Thùy 

Dương 
Tháng 2 Tháng 2 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 3 

Kỳ họp 

thứ 8 

(tháng 

7/2019) 

2 
Báo cáo tổng kết việc thực hiện Chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020. 

Văn 

phòng Sở 

Phan Văn 

Quả 
Tháng 8 Tháng 8 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 9  

3 

Đề án Phát triển cơ sở dữ liệu Lý lịch tư 

pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 

2019-2021. 

Phòng 

Hành 

chính tư 

pháp 

Nguyễn 

Văn Hưng 
Tháng 7 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 9  

4 
Đề án Chuyển đổi Phòng Công chứng số 

1 và số 2 thành Văn phòng công chứng. 

Phòng Bổ 

trợ tư 

pháp 

Phan Thùy 

Dương 
Tháng 7 Tháng 7 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 8  



T

T 
Chương trình, Đề án, báo cáo 

Phòng 

tham 

mưu 

Lãnh đạo 

Phụ trách 

Thời gian hoàn thành 

Xây 

dựng đề 

cương, 

nhiệm 

vụ 

Lập dự 

thảo Đề 

án, Dự 

án 

Lấy ý 

kiến các 

đơn vị 

liên 

quan 

Trình 

Phó 

Chủ 

tịch 

phụ 

trách 

Trình 

UBND 

tỉnh 

Trình 

Tỉnh ủy 

hoặc 

HĐND 

tỉnh 

5 

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách 

trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có 

khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 2019. 

Phòng Bổ 

trợ tư 

pháp 

Phan Thùy 

Dương 
Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 2  

6 

Quy chế phối hợp trong công tác cấp 

phiếu lý lịch tư pháp tại địa bàn tỉnh 

Thừa Thiên Huế  

Phòng 

Hành 

chính tư 

pháp 

Nguyễn 

Văn Hưng 
Tháng 5 Tháng 5 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 6  

7 

Kế hoạch cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ 

giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử 

toàn quốc giai đoạn 2019 - 2024 

Phòng 

Hành 

chính tư 

pháp 

Nguyễn 

Văn Hưng 
Tháng 4 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 6  

8 

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chương 

trình hành động quốc gia Việt Nam về 

đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 

2017-2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2019 

Phòng 

Hành 

chính tư 

pháp 

Nguyễn 

Văn Hưng 
Tháng 7 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 9  

9 
Kế hoạch thực hiện “Ngày pháp luật” 

năm 2019. 

Phòng 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Phan Văn 

Quả 
Tháng 8 Tháng 8 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 9  

10 

Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020. 

Phòng 

QLXLVP

HC và 

TDTHPL 

Phan Văn 

Quả 

Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

11 

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2020 

Phòng 

QLXLVP

HC và 

Phan Văn 

Quả 

Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 



T

T 
Chương trình, Đề án, báo cáo 

Phòng 

tham 

mưu 

Lãnh đạo 

Phụ trách 

Thời gian hoàn thành 

Xây 

dựng đề 

cương, 

nhiệm 

vụ 

Lập dự 

thảo Đề 

án, Dự 

án 

Lấy ý 

kiến các 

đơn vị 

liên 

quan 

Trình 

Phó 

Chủ 

tịch 

phụ 

trách 

Trình 

UBND 

tỉnh 

Trình 

Tỉnh ủy 

hoặc 

HĐND 

tỉnh 

TDTHPL 

12 
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2020  

Phòng 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Phan Văn 

Quả 

Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

13 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh 

phổ biến nội dung cơ bản của Công ước 

quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và 

pháp luật Việt Nam về các quyền dân 

sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên 

chức và Nhân dân” (gọi tắt là Đề án 

452) năm 2020. 

Phòng 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Phan Văn 

Quả 

Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

14 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại 

một số địa bàn trọng điểm về vi phạm 

pháp luật” (Đề án 1259) năm 2020. 

Phòng 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Phan Văn 

Quả 

Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

15 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến trong cán bộ, công 

chức, viên chức và nhân dân về nội dung 

của Công ước chống tra tấn và pháp luật 

Việt Nam về phòng, chống tra tấn” (gọi 

tắt là Đề án 65) năm 2020. 

Phòng 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Phan Văn 

Quả 

Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

16 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho 

thanh, thiếu niên” (gọi tắt là Đề án 

2160) năm 2020. 

 

Phòng 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Phan Văn 

Quả 

Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 



T

T 
Chương trình, Đề án, báo cáo 

Phòng 

tham 

mưu 

Lãnh đạo 

Phụ trách 

Thời gian hoàn thành 

Xây 

dựng đề 

cương, 

nhiệm 

vụ 

Lập dự 

thảo Đề 

án, Dự 

án 

Lấy ý 

kiến các 

đơn vị 

liên 

quan 

Trình 

Phó 

Chủ 

tịch 

phụ 

trách 

Trình 

UBND 

tỉnh 

Trình 

Tỉnh ủy 

hoặc 

HĐND 

tỉnh 

17 
Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 

Phòng 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Phan Văn 

Quả 

Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

18 
Kế hoạch công tác hòa giải ở cơ sở năm 

2020. 

Phòng 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Phan Văn 

Quả 

Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

19 

Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế năm 2020. 

Phòng 

Xây dựng 

và Kiểm 

tra 

VBQPPL 

Đào Chuẩn 
Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

20 

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật theo chuyên đề, lĩnh vực năm 

2020. 

Phòng 

Xây dựng 

và Kiểm 

tra 

VBQPPL 

Đào Chuẩn 
Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

21 
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp năm 2020. 

Phòng 

Xây dựng 

và Kiểm 

tra 

VBQPPL 

Đào Chuẩn 
Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

22 
Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020. 

Phòng 

Xây dựng 

và Kiểm 

tra 

VBQPPL 

Đào Chuẩn 
Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 



T

T 
Chương trình, Đề án, báo cáo 

Phòng 

tham 

mưu 

Lãnh đạo 

Phụ trách 

Thời gian hoàn thành 

Xây 

dựng đề 

cương, 

nhiệm 

vụ 

Lập dự 

thảo Đề 

án, Dự 

án 

Lấy ý 

kiến các 

đơn vị 

liên 

quan 

Trình 

Phó 

Chủ 

tịch 

phụ 

trách 

Trình 

UBND 

tỉnh 

Trình 

Tỉnh ủy 

hoặc 

HĐND 

tỉnh 

23 
Kế hoạch triển khai công tác pháp chế 

năm 2020 

Phòng 

Xây dựng 

và Kiểm 

tra 

VBQPPL 

Đào Chuẩn 
Tháng 

11 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

12 

Tháng 

12 
 

24 

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật” giai đoạn 2017 – 2021 và 

năm 2020. 

Phòng 

Phổ biến, 

giáo dục 

pháp luật 

Phan Văn 

Quả 
    

Sau khi 

Bộ Tư 

pháp ban 

hành Đề 

án 

 

25 

Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện 

Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa giám định 

tư pháp theo quy định của Luật giám 

định tư pháp”. 

Phòng Bổ 

trợ tư 

pháp 

Phan Thùy 

Dương 
    

Sau Khi 

Đề án 

được 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ phê 

duyệt 

 

26 

Quyết định ban hành Quy chế về rà soát, 

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Phòng 

Xây dựng 

và Kiểm 

tra 

VBQPPL 

Đào Chuẩn Tháng 5 Tháng 5 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 6  

27 

Quyết định thay thế Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng 

phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí 

Phòng 

Hành 

chính tư 

pháp 

Phan Thùy 

Dương 
    

Trình 

ngay sau 

khi 

HĐND 

tỉnh 

 



T

T 
Chương trình, Đề án, báo cáo 

Phòng 

tham 

mưu 

Lãnh đạo 

Phụ trách 

Thời gian hoàn thành 

Xây 

dựng đề 

cương, 

nhiệm 

vụ 

Lập dự 

thảo Đề 

án, Dự 

án 

Lấy ý 

kiến các 

đơn vị 

liên 

quan 

Trình 

Phó 

Chủ 

tịch 

phụ 

trách 

Trình 

UBND 

tỉnh 

Trình 

Tỉnh ủy 

hoặc 

HĐND 

tỉnh 

cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm 

bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

thông 

qua Nghị 

quyết 

28 

Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND  

ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phối hợp trong quản lý 

nhà nước về giám định tư pháp trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Phòng Bổ 

trợ tư 

pháp 

Phan Thùy 

Dương 
Tháng 5 Tháng 5 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 6  

29 

Quyết định quy định chức năng, nhiệm 

vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tư pháp 

Văn 

phòng Sở 
Đào Chuẩn     

Sau khi 

Bộ Tư 

pháp sửa 

đổi 

Thông tư 

số 

23/2014/

TTLT-

BTP-

BNV 

 

30 

Quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế Quyết định số 36/2012 của UBND 

tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong 

quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch 

bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

Phòng Bổ 

trợ tư 

pháp 

Phan Thùy 

Dương 
    

Sau khi 

Bộ Tư 

pháp ban 

hành 

Thông tư 

thay thế 

Thông tư 

liên tịch 

 



T

T 
Chương trình, Đề án, báo cáo 

Phòng 

tham 

mưu 

Lãnh đạo 

Phụ trách 

Thời gian hoàn thành 

Xây 

dựng đề 

cương, 

nhiệm 

vụ 

Lập dự 

thảo Đề 

án, Dự 

án 

Lấy ý 

kiến các 

đơn vị 

liên 

quan 

Trình 

Phó 

Chủ 

tịch 

phụ 

trách 

Trình 

UBND 

tỉnh 

Trình 

Tỉnh ủy 

hoặc 

HĐND 

tỉnh 

số 

09/2016 

của liên 

Bộ Tư 

pháp, Bộ 

Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

ban hành 

hướng 

dẫn việc 

đăng ký 

thế chấp 

quyền sử 

dụng đất 

và tài 

sản gắn 

liền với 

đất 

Sở Tư pháp kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, VP. 

 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Chuẩn 
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